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                                                                                -------------------------------------

                                                                         Cà Mau, ngày 25 tháng 4 năm 2012    

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2011
1. Tên Công ty:
 Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
2. Tên giao dịch: Seaprimexco Vietnam

3. Trụ sở chính: 8 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

4. Điện thoại: (84-780) 383 1615              
Fax: (84-780) 383 1861

5. Email:
 sales@seaprimexco.com
6. Website: www.seaprimexco.com
7. Giấy phép đăng ký Kinh doanh số: 6103000035 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/01/2008.

A. Lịch sử hoạt động của Công ty.
1. Những sự kiện quan trọng:

+ Tiền thân của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau là DNNN: Công ty XNK Thủy sản Minh Hải, được thành lập năm 1976. Theo Quyết định số 698/QĐ–CTUB ngày 06/10/2004 của UBND tỉnh Cà Mau về việc cổ phần hóa DNNN, Công ty đã chuyển sang hoạt động với loại hình Công ty cổ phần và chính thức hoạt động vào ngày 01/11/2004.

+ Niêm yết: Công ty đã lập thủ tục đăng ký niêm yết trên sàn upcom và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 28/12/2009, Căn cứ Công văn số 239/SGDHN-TĐNY ngày 29/02/2012 của Sở giao dịch Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch. Xét thực tế tình hình giao dịch cổ phiếu tại thị trường Upcom và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam, Tại cuộc họp ngày 20/4/2012 HĐQT thống nhất thông qua việc rút hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị sẽ xem xét nộp lại hồ sơ đăng ký giao dịch vào một thời điểm thuận lợi hơn.

2. Quá trình phát triển.
+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các mặt hàng thủy hải sản và kinh doanh các loại hàng hóa nông sản thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và phương tiện vận tải. 
+ Tình hình hoạt động: 
Với phương châm: “giữ vững hệ thống phân phối, đầu tư phát triển mạnh cho sản xuất, mở rộng thị trường, tăng thị phần, lấy thương hiệu và năng lực sản xuất làm nền tảng” của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CB.CNV, đến nay, Seaprimexco đã không ngừng phát triển và đạt đuợc những thành công nhất định: phát triển sản phẩm, tăng thị phần, tăng khách hàng, nâng cao thu nhập cho người lao động...
Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, sự phát triển đáng ghi nhận này được thể hiện qua những thành tích cụ thể trong những năm gần đây như sau:

· Là Hội viên chính thức của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;
· Là Hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
· Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ban tổ chức hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ tặng danh hiệu “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ĐBSCL 1997 - 2000”; 

· Giải thưởng “Sản phẩm thủy sản chất lượng cao” của Vietfish 2001 cho mặt hàng tôm Sú PDTO;
· Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thưởng khuyến khích xuất khẩu năm 2004 và 2005;
· Bằng khen Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau đạt nhiều thành tích trong xuất khẩu năm 2004 - Mức tăng trưởng cao, thu hút nhiều lao động, do Bộ Thương mại tặng ngày 31/8/2005;
· Bằng khen Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau đã có thành tích xuất khẩu các mặt hàng đạt chất lượng cao trong năm 2005, do Bộ Thương mại tặng ngày 05/9/2006;
· Bằng khen Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp năm 2006, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng ngày 02/03/2007;
· Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín – Chất lượng năm 2005 – 2007– 2008 – 2009” do Mạng Doanh nghiệp Việt Nam xét cấp;
· Cúp vàng ISO 2007 do Bộ Khoa học Công nghệ khen thưởng;
· Đạt danh hiệu: “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2005 - 2006 - 2007” do Bộ Thương mại xét tặng; 

· Được Ủy ban quốc gia và hợp tác kinh tế quốc tế và Báo Thương mại chứng nhận “Doanh nghiệp có giải pháp thị trường xuất khẩu tốt nhất sang thị trường các nước và  khu vực”.
· Được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chứng nhận “Thương hiệu Việt uy tín 2011”. 
B. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
1.  Một số chỉ tiêu Tài chính năm 2011:

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	THỰC HIỆN
	SO SÁNH

	
	
	
	2010
	2011
	Kế hoạch
	2010

	1
	Tài sản ngắn hạn
	1000đ
	165.270.918
	178.232.354
	
	107,8%

	2
	Tài sản dài hạn
	1000đ
	204.123.041
	199.335.444
	
	97,6%

	3
	Tổng doanh thu
	1000đ
	708.006.048
	627.368.132
	77,5%
	88,6%

	
	Trong đó :
	
	
	
	
	

	
	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	37.414.666
	30.082.616
	79,2%
	80,2%

	4
	Lợi nhuận trước thuế 
	1000đ
	10.938.414
	939.670.562
	5,2%
	8,6%

	5
	Lợi nhuận sau thuế 
	1000đ
	10.018.679
	610.725.068
	
	6,1%

	6
	Cổ tức (lãi chia cho 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đ )
	đồng
	
	
	
	


2.  Các hoạt động của HĐQT trong năm 2011:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VI năm 2011:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VI năm 2011 vào ngày 23/04/2011. Đại hội thống nhất quyết nghị một số vấn đề quan trọng: Thông qua số liệu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2010 và đề ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011; Kế hoạch phát hành cơ cấu lại nguồn vốn trong năm 2011, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị,...

2.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, nhưng năm 2011 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, do nhiều nguyên nhân như đã được nêu trong báo cáo, nên hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch như: sản lượng chế biến thuỷ sản, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận ; Các dự án đầu tư lớn hoạt động chưa mang lại hiệu quả: Dự án nhà máy chế biến thuỷ sản An Phước bị thiếu vốn hoạt động nghiêm trọng, nguồn nguyên liệu cá và lực lượng lao động cũng khan hiếm, giá cá tăng cao ; Liên doanh kho lạnh Lotte – Sea chưa nâng được lượng hàng gửi, công tác quản lý điều hành còn nhiều bất cập, dịch vụ kho bị cạnh tranh quyết liệt nên đơn giá gửi kho giảm mạnh ; Việc phát hành cơ cấu lại nguồn vốn, mặc dù HĐQT đưa ra nhiều bàn thảo, chọn nhiều giải pháp và xúc tiến chào bán cho nhiều nhà đầu tư – nhiều tổ chức Tài chính, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hành được.

2.3. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2011, Hội đồng quản trị tổ chức họp đưa ra nhiều chủ trương và định hướng chiến lược cho các mặt hoạt động của Công ty như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tài chính, các dự án đầu tư, cùng các vấn đề cụ thể khác, làm cơ sở và giúp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đó là:

@. Đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông lần này. 

@. Hội đồng quản trị thực hiện việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty kyù kết các chứng từ giao dịch với các ngân hàng trong nước.      

@. Căn cứ tình hình khó khăn của thị trường Mỹ, tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 23 tháng 12 năm 2011, HĐQT đã quyết nghị và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lập thủ tục xin chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Mỹ.

@. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã hết nhiệm kỳ 5 năm, Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012 – 2017. Hội đồng quản trị cũng đã có bước chuẩn bị về nhân sự cho nhiệm kỳ mới và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông khi đến phần nội dung bầu cử.  

Ngoài các nội dung được Hội đồng quản trị đưa ra giải quyết tại các kỳ họp, HĐQT luôn theo dõi và nắm sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời đưa ra những giải pháp và định hướng chiến lược để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

C. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
PHẦN  I

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

-----------------------------

I.  NHẬN XÉT NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2011:

Có thể đánh giá bao trùm từ năm 2008 đến nay: tình hình kinh tế thế giới biến động mạnh và suy giảm nghiêm trọng, từ khi cuộc khủng hoảng Tài chính - khủng hoảng kinh tế - rồi khủng hoảng nợ công liên tiếp diễn ra, làm cho năm 2011 tiếp tục là một năm đầy những khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp, có thể đánh giá những thuận lợi, khó khăn cơ bản mà Công ty đã gặp phải trong năm qua như sau:

1. Thuận lợi:

+ Nhu cầu của thị trường về mặt hàng tôm nhỏ các loại là khá cao, đây là cơ hội để khai thác một cách hiệu quả thế mạnh sản xuất các loại tôm nhỏ của Công ty.

+ Cơ sở vật chất và phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm của các Xí nghiệp trực thuộc đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế (HACCP ; ISO 9001:2008 ; ISO 22000:2005; BRC; GMP ; IFS; HALAL,…) đây là điều kiện để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng.

2. Khó khăn: 

+ Nhìn chung trong năm 2011, lượng nguyên liệu các Xí nghiệp trực thuộc thu mua, chế biến giảm khá mạnh, chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch năm và bằng khoảng 80% so với năm 2010. Giá tôm nguyên liệu luôn ở mức cao, ngay cả thời điểm vào mùa chính vụ. 

+ Tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục rõ nét, thì khủng hoảng nợ công của một số cường quốc, nhất là các nước Châu Âu lại nổ ra, làm cho bức tranh hồi phục kinh tế thế giới diễn biến xấu trở lại, Tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhất là hai thị trường lớn là Nhật và Mỹ tỉ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức rất cao, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

+ Các thị trường tiêu thụ sử dụng hàng rào phi thuế quan một cách nghiêm ngặt để hạn chế nhập khẩu, Nhật Bản và EU đưa ra các ngưỡng hết sức ngặt nghèo về dư lượng kháng sinh (với nhiều chất kháng sinh mới) là một rào cản hạn chế khả năng thâm nhập thị trường của ngành sản xuất tôm đông lạnh. 

+ Dự án liên doanh kho lạnh Lotte – Sea đã đi vào hoạt động, nhưng hiện tại lượng hàng hóa gửi kho không ổn định, đơn giá giảm do cạnh tranh, nên chưa mang lại hiệu quả, điều đó cho thấy nguồn vốn đầu tư tại đây tiếp tục là gánh nặng, ảnh hưởng đến hiệu quả chung trong năm 2011. Dự án nhà máy chế biến thủy sản An Phước cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. 
+ Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước không ổn định, lạm phát tăng cao, Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất nguồn vốn vay kinh doanh trong suốt năm 2011 luôn ở mức cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

+ Tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2011 vẫn trong tình trạng bất ổn, nhiều Công ty chứng khoán bên bờ vực phá sản, do đó chưa tạo được lòng tin của nhà đầu tư, qua đó việc phát hành cổ phiếu thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Công ty vẫn chưa thực hiện được, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn kinh doanh. Có thể nói đây là khó khăn lớn nhất của Công ty hiện nay.

+ Cạnh tranh về lao động trên cả 02 lĩnh vực: Lao động trí óc và lao động chân tay trong nội tại ngành Thủy sản tỉnh Cà Mau cũng như các tỉnh lân cận đang diễn ra gay gắt, hiện tại tình hình tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất đang gặp rất nhiều khó khăn, nhân sự cấp cao và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cũng đang bị thiếu hụt.

II. SỐ LIỆU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011:

1. Chế biến hàng thủy sản:  

- Tổng sản lượng chế biến đạt 5.035,07 tấn, cụ thể như sau:
	                                Đơn vị 

Diễn giải 
	XN.MHM
	XN Đầm Dơi 
	XN Sông Đốc
	Toàn Công ty

	
	Sản lượng

(tấn)
	% so

KH
	Sản lượng

(tấn)
	% so

KH
	Sản lượng

(tấn)
	% so

KH
	Sản lượng

(tấn)
	% so

KH

	1.Sản xuất từ nguyên liệu

     -Tôm sú

     -Tôm thẻ, chì

     -Tôm sắt, giang

     -Tôm vanamei

     -Chả cá đông Block

     -Đầu võ tôm đông

2.Sản xuất từ bán T/phẩm

     -Tôm sú

     -Tôm thẻ, chì

     -Tôm sắt, giang

     -Tôm vanamei

     -Chả cá đông Block

     -Cá tra xuyên que

3.Thành phẩm gia công

     -Tôm đông Block

4.Tổng lượng thành phẩm 

( 1 + 2 + 3 )

     -Tôm sú

     -Tôm thẻ, chì

     -Tôm sắt, giang

     -Tôm vanamei

     -Chả cá đông Block

     -Đầu võ tôm đông

     -Cá tra xuyên que
	1.540

1.075,4

328,4

10,4

120,5

0

5,3

309,65

188,4

61,4

5,6

51,6

0,97

1,68

5,5

5,5

1.855,15

1.269,3

389,8



16

172,1

0,97

5,3

1,68
	55

66


	933,86

342,2

347,1

0,96

240,5

0

3,1

81,61

9,4

23,25

0,34

48,62

0

0

21,48

21,48

1.036,95

373,08

370,35

1,3

289,12

0

3,1

0
	58

65


	1.981,34

0,41

92,1

57,47

0

1.831,36

0

161,63

0

18,89

3,78

0

138,96

0

0

0

2.142,97

0,41

110,99

61,25

0

1970,32

0

0
	58

63


	4.455,2

1.418,01

767,6

68,83

361

1.831,36

8,4

552,89

197,8

103,54

9,72

100,22

139,93

1,68

26,98

26,98

5.035,07

1.642,79

871,14

78,55

461,22

1,971,29

8,4

1,68
	57

64,5




Qua số liệu sản lượng chế biến cho thấy: Tổng lượng thành phẩm sản xuất và sản lượng sản xuất từ nguyên liệu của tất cả các Xí nghiệp trực thuộc đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. Nếu so với năm 2010 thì Tổng lượng thành phẩm sản xuất giảm 26,4% và sản lượng thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu giảm 23,9%. 

2. Sản lượng, giá trị hàng hóa tiêu thụ và thị trường: 

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt: 30.082.616 USD, đạt 79,2% kế hoạch năm, và bằng 80,2% so với năm 2010.

Trong đó : + Xuất khẩu trực tiếp 
:
4.585,66 tấn  =  28.073.184 USD.

                  + Bán trong nước 
 
:
   270,29 tấn  =    2.009.432 USD.

- Chi tiết sản lượng – giá trị tiêu thụ theo từng thị trường:

	Diễn giải
	Sản lượng tiêu thụ (kg)
	Giá trị tiêu thụ (USD)

	
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2010
	Năm 2011

	TỔNG CỘNG 
	  6,140,064.00 
	4,855,951.91 
	37,414,666.07 
	30,082,616.21 

	 1. Nhật 
	2,761,430.17 
	2,026,389.81 
	  12,358,556.38 
	      9,086,594.02 

	     + Sú 
	   204,655.77 
	    204,232.01 
	     2,400,422.54 
	      2,415,341.50 

	     + Vanamei 
	    
	       23,252.40 
	          
	         196,730.64 

	     + Thẻ + Chì 
	1,330,963.00 
	 695,615.40 
	     7,564,988.20 
	   4,022,700.13 

	     + Chả 
	 1,195,000.00 
	1,094,000.00 
	     2,300,216.00 
	      2,384,720.00 

	     + Khác (vỏ sú) 
	       30,811.40 
	     9,290.00 
	   92,931.64 
	    67,101.75 

	 2. Hàn Quốc 
	
	   437,494.66 
	
	1,402,356.05 

	     + Sú 
	
	       19,822.40 
	
	         237,465.00 

	     + Vanamei 
	
	       47,672.26 
	
	         371,671.05 

	     + Chả 
	
	     370,000.00 
	
	         793,220.00 


	 3. Mỹ 
	  1,038,675.73 
	    355,059.78 
	   12,514,092.75 
	   4,771,675.00 

	     + Sú 
	  707,499.07 
	   196,314.14 
	   10,272,469.55 
	      3,597,615.00 

	     + Vanamei 
	       
	     158,745.64 
	          
	      1,174,060.00 

	     + Thẻ + Chì 
	331,176.65
	                        
	     2,241,623.20
	                               

	 4. Úc 
	8,500.00
	
	76,825.00                        
	                               

	     + Sú
	6,000.00
	
	69,575.00
	

	     + Khác (cá tra) 
	2,500,00
	
	7,250.00
	                               

	 5. Châu âu 
	  672,168.00 
	     785,072.50 
	     5,265,532.20 
	 6,201,503.93 

	     + Sú 
	576,268.00 
	602,652.50 
	     4,809,100.70 
	      5,604,913.93 

	     + Vanamei 
	         
	         5,010.00 
	           
	           39,676.50 

	     + Thẻ + Chì 
	72,810.00
	   67,200.00 
	        376,796.00    
	         355,930.00 

	     + Chả 
	         
	       20,000.00 
	               
	           45,650.00 

	     + Khác (cá) 
	23,090.00
	       90,210.00 
	79,643.00
	         155,333.50 

	 6. Khác 
	1,150,070.11 
	 981,640.54 
	     5,847,862.74 
	      6,611,054.99 

	     + Sú 
	     338,485.71 
	 326,762.34 
	3,667,082.90 
	 4,320,238.51 

	     + Vanamei 
	       
	     69,597.00 
	             
	         528,270.45 

	     + Thẻ + Chì 
	    118,236.40 
	118,285.20 
	    686,775.84 
	 739,802.59 

	     + Chả 
	688,048.00 
	392,000.00 
	     1,485,254.00 
	         898,160.00 

	     + Khác (cá)
	         5,300.00 
	74,996.00 
	   8,750.00 
	  124,583.44 

	 7. Trong nước
	509,220.00
	     270,294.62 
	1,351,797.00
	      2,009,432.22 


3. Doanh thu:
  627.368.132.776 đồng, đạt 77,5% kế hoạch năm. Nếu so với năm 2010 là: 708,006,048,566 đồng, bằng 88,6%. 

4. Khấu hao cơ bản:  8.639.261.363 đồng                                             

5. Lợi nhuận trước thuế:  939.670.562 đồng, đạt 5,2% kế hoạch năm và bằng 8,6% so với năm 2010.  
6. Thu nhập bình quân CB.CNV :  3.278.000 đồng/người/tháng.

7. Thực hiện các dự án đầu tư:

7.1. Dự án nhà máy chế biến thủy sản An Phước:

+ Nhà máy chế biến thủy sản An Phước đã đi vào hoạt động, nhưng do nguồn vốn bị thiếu hụt nghiêm trọng, bởi không phát hành được cổ phiếu theo kế hoạch ; Giá cá nguyên liệu tăng rất cao, lại chưa đầu tư được vùng nuôi để chủ động nguyên liệu, nên tình hình hoạt động của nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, năm 2011 tiếp tục bị lỗ. 

7.2. Dự án liên doanh kho lạnh Lotte – Sea:

- Kho lạnh cũng đã đưa vào khai thác cho thuê, tuy nhiên lượng hàng tồn kho của các mặt hàng đông lạnh hiện nay không nhiều, cộng với việc nhiều kho lạnh khác đưa vào hoạt động cạnh tranh gay gắt, một số doanh nghiệp chủ động đầu tư kho lạnh trữ lượng lớn, làm cho dự án không khai thác hết công xuất, không đạt được điểm hòa vốn và tiếp tục thua lỗ.

7.3. Chi nhánh Seaprimexco U.S.A.INC:

Đánh giá về hiệu quả kinh tế của dự án: Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Tài chính, làm cho việc tiêu thụ hàng thủy sản vào thị trường Mỹ có những lúc gần như bị đóng băng hoặc lượng tiêu thụ giảm rất mạnh. Mặt khác, việc Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá tôm không đồng đều giữa các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến cạnh tranh, nên có thể đánh giá đến nay dự án hoạt động không mang lại hiệu quả. Ngoài ra, phương thức bán hàng DDP (trong giá bán bao gồm các khoản thuế tại Mỹ, chủ yếu là thuế chống bán phá giá) kể từ năm 2010 không nhất thiết nhà xuất khẩu phải có nhà nhập khẩu tại Mỹ để thực hiện các nghĩa vụ thuế, mà chỉ áp dụng hình thức nhà nhập khẩu qua hồ sơ (import of record) bằng cách sử dụng các khai thuê hải quan tại Mỹ (broker) để khai nộp các khoản thuế và thực hiện dịch vụ giao hàng.

Từ tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định và chỉ đạo Chi nhánh tại Mỹ lập thủ tục trình cơ quan chức năng của Hoa Kỳ xin tạm ngưng hoạt động vào ngày 11/11/2010. Nhưng đến nay tình hình vẫn còn khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giải thể chi nhánh Seaprimexco U.S.A.INC., tại Mỹ tại cuộc họp ngày 23/12/2011. Trên cơ sở đó, Công ty đã chính thức lập thủ tục gửi Bộ KH & ĐT xin chấm dứt hoạt động dự án theo quy định và đã được chấp thuận tại Quyết định số 255/QĐ-BKHĐT ngày 06/3/2012 của Bộ KH & ĐT.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2011 Seaprimexco thực hiện sản xuất kinh doanh với hiệu quả chưa đạt như mong muốn: lợi nhuận thấp, kêu gọi nhà đầu tư không thành công nên chưa tái cấu trúc được nguồn vốn khiến chi phí sử dụng vốn quá cao. 

Về sản xuất: do thiếu vốn nên chưa mạnh dạn dự trữ thành phẩm vì vậy một phần hạn chế sản lượng sản xuất của các Xí nghiệp, bên cạnh Ban lãnh đạo các Xí nghiệp còn thụ động trong việc khai thác nguồn nguyên liệu cũng ảnh hưởng việc tăng sản lượng sản xuất.

Ngoài ra, khâu kinh doanh xuất nhập khẩu do thiếu vốn dự trữ nên giá cả ban hành lên xuống thất thường, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng nguyên liệu của các đại lý. Hệ thống khách hàng bị giảm xúc nhiều đối với thị trường Mỹ, nên doanh thu xuất khẩu giảm xuống đáng kể.    

PHẦN  II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

***************

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Trước diễn biến của tình hình kinh tế trong nước và Thế giới thời gian qua, Ban  Tổng Giám đốc Công ty đưa ra dự báo những thuận lợi, khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

1. Thuận lợi:

+ Năm 2010 & 2011, giá tôm nguyên liệu luôn ở mức khá cao, việc mở rộng và phát triển vùng nuôi còn nặng tính tự phát - thiếu quy hoạch, nên việc đầu tư thủy lợi và ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nuôi trồng thiếu tính đồng bộ, làm cho năng suất không cao, thậm chí tôm bị chết hàng loạt. Đây là bài học kinh nghiệm quí báu, tạo tiền đề để các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có sự liên kết, cũng như tự quy hoạch phát triển vùng nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ hơn, trên thực tế các tỉnh đã thực hiện vấn đề này. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư vùng nuôi công nghiệp với quy mô lớn, đây là cơ sở để dự báo sản lượng nguyên liệu trong năm 2012 sẽ tăng cao hơn năm 2011 nếu thời tiết thuận lợi, từ đó giảm bớt áp lực cạnh tranh trong việc thu mua nguyên liệu; 

+ Cơ sở vật chất và phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm của các Xí nghiệp trực thuộc đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế: HACCP ; ISO 9001:2008 ; ISO 22000:2005 ; BRC ; BAP/ACC ; IFS ; GMP ; HALAL,… đây là điều kiện để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng;

+ Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức từng bước được sắp xếp tin gọn, hoàn thiện, hoạt động ổn định và trôi chảy hơn, đây là yếu tố rất quan trọng để Công ty hoạt động ngày một hiệu quả hơn; 

+ Thị trường tiêu thụ truyền thống của Công ty vẫn được giữ vững và củng cố ổn định, đây là thuận lợi cơ bản để Công ty an tâm đẩy mạnh sản xuất ; nhu cầu của thị trường về mặt hàng tôm nhỏ các loại là khá cao, và với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, dự báo nhu cầu này sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, đây là cơ hội để khai thác một cách hiệu quả thế mạnh sản xuất các loại tôm nhỏ của Công ty.

+ Với nhân sự mới của Chính phủ, chính sách tiền tệ có vẽ được điều hành linh hoạt hơn, lãi suất tín dụng từng bước giảm xuống, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp, kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn. 

2. Khó khăn: 

+ Mặc dù dự báo nguồn tôm nguyên liệu sẽ tăng nhiều hơn năm 2011, nhưng hàng loạt các nhà máy chế biến thủy sản mới tiếp tục ra đời, do đó nguồn nguyên liệu cung ứng sẽ bị dàn trải, nên việc cạnh tranh thu mua chắc chắn vẫn tiếp tục diễn ra. Mặt khác, do khó khăn trong nhiều năm liên tiếp, Công ty chưa đầu tư vùng nuôi nhằm chủ động và tạo đối ứng, nên còn lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu của thị trường;  

+ Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt hơn, lãi suất tín dụng từng bước có giảm xuống, nhưng lạm phát đang ở mức cao như hiện nay, Nhà nước tiếp tục chủ trương chính sách thắt chặt tiền tệ, thì việc tiếp cận nguồn vốn vay kinh doanh trong năm 2012 chắc chắn tiếp tục còn khó khăn và lãi suất tín dụng khó giảm về ngưỡng 12 – 14%/năm;    

+ Bức tranh hồi phục kinh tế thế giới diễn biến xấu trở lại và chưa có dấu hiệu phục hồi vững chắc, khủng hoảng nợ công ở nhiều nền kinh tế lớn đang diễn biến phức tạp, tình trạng thất nghiệp chưa được cải thiện, nhất là hai thị trường lớn là Mỹ và Nhật tỉ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức rất cao, mức thu nhập giảm và không ổn định, chắc chắn người tiêu dùng sẽ tiết giảm chi tiêu, ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ;

+ Lực lượng lao động so với công suất sản xuất của máy móc thiết bị ở tất cả các Xí nghiệp trực thuộc đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, và hiện tại rất khó tuyển dụng, nếu tình hình nguyên liệu và thị trường được cải thiện trở lại, thì thật sự đây là một khó khăn khá nan giải;

+ Máy móc thiết bị các Xí nghiệp bước vào giai đoạn phải trung đại tu nên công suất có phần giảm xuống, chất lượng cũng kém đi, một phần nhà xưởng xuống cấp ảnh hưởng đến qui trình sản xuất và chất lượng sản phẩm; 

+ Nhà máy chế biến thủy sản An Phước đã chính thức đưa vào sản xuất vào giữa năm 2010, nhưng trong thời gian qua vẫn chưa phát huy được hiệu quả, do thiếu nguồn vốn kinh doanh, thiếu lực lượng lao động,... với mức vốn góp 75 tỉ đồng, chiếm 83,05% vốn điều lệ, nếu việc phát hành thu hút nguồn vốn vẫn chưa thực hiện được, thì đây tiếp tục là gánh nặng của Seaprimexco trong năm 2012;

+ Dự án liên doanh kho lạnh Lotte – Sea đã đi vào hoạt động, nhưng hiện tại lượng hàng hóa gửi kho thấp, lại không ổn định, đơn giá giảm do cạnh tranh, nên chưa mang lại hiệu quả, điều đó cho thấy nguồn vốn đầu tư tại đây tiếp tục là gánh nặng, ảnh hưởng đến hiệu quả của Seaprimexco trong năm 2012;
+ Liên tục trong vài năm qua, mặc dù bản thân Seaprimexco kinh doanh có hiệu quả, nhưng kết quả hợp nhất hoạt động SXKD bị lỗ, do lỗ từ các dự án đầu tư liên doanh – liên kết. Cùng với khủng hoảng kinh tế và thị trường chứng khoán vẫn trong giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng đến lòng tin của nhà đầu tư, nên việc phát hành cổ phiếu thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

II. NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012:

Trên cơ sở ước kết quả thực hiện trong năm 2011; thống kê đánh giá diện tích phát triển vùng nuôi và chủng loại nguyên liệu; từ những phân tích, dự báo thuận lợi – khó khăn; căn cứ vào năng lực sản xuất và kinh doanh thực tế của đơn vị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

1. Nhiệm vụ cụ thể năm 2012:

1.1. Sản xuất, chế biến hàng thủy sản: 

                                                                                                             Đơn vị: tấn 

	ĐƠN VỊ

DIỄN GIẢI
	Xí nghiệp

MHM
	Xí nghiệp

Đầm Dơi
	Xí nghiệp

Sông Đốc
	Toàn

Công ty

	
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng %
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng %
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng %
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng %

	-Tôm sú 
	1.076
	1.750
	62
	342
	600
	75
	
	
	
	1.418
	2.350
	66

	-Tôm thẻ, chì
	328
	400
	22
	347
	500
	47
	92
	100
	8,7
	767
	1.000
	30

	-Tôm thẻ chân trắng
	121
	600
	396
	241
	485
	101
	0
	
	
	362
	1.085
	199

	-Tôm sắt, giang
	10
	50
	400
	1
	15
	1400
	58
	200
	245
	69
	265
	284

	-Surimi
	
	
	
	
	
	
	1.832
	3.100
	69
	1.832
	3.100
	69

	Tổng cộng
	1.535
	2.800
	82
	931
	1.600
	72
	1.982
	3.400
	71,5
	4.448
	7.800
	75


1.2. Doanh thu và giá trị hàng hóa xuất khẩu:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng %

	+ Tổng doanh thu
	VNĐ
	627.368.132.776
	800.000.000.000
	27,5

	+ Giá trị hàng hóa xuất khẩu

* Trong đó:

- Xuất khẩu trực tiếp

- Bán trong nước
	USD

USD

USD
	30.082.616

28.073.184

2.009.432
	38.000.000

35.500.000

2.500.000
	26,3

26,4

24,4


1.3. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao cơ bản:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	KH năm 2012
	Tỉ lệ tăng (%)

	+ Lợi nhuận trước thuế 
	VNĐ
	939.670.562
	18.000.000.000
	1.915

	+ Khấu hao cơ bản

* Trong đó:

-Văn phòng CTy và Xí nghiệp chế biến MHM.

-Xí nghiệp chế biến Thủy sản Đầm Dơi.

-Xí nghiệp chế biến Thủy sản Sông Đốc.
	VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ
	8.639.261.363


	8.000.000.000

3.100.000.000

2.300.000.000

2.600.000.000
	92,6


1.4. Cân đối nguồn vốn:

Để cân đối nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án: Nhà máy chế biến Thuỷ sản An Phước và Liên doanh kho lạnh Lotte Sea theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3, 4, 5 và thứ 6, về việc phát hành tăng vốn 100 tỷ đồng. Trong năm 2011, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán phát hành nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Và nếu chúng ta không phát hành được, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái cơ cấu và cân đối nguồn vốn đã đầu tư cho 02 dự án lớn nêu trên.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã cho ý kiến xem xét định hướng cơ cấu lại nguồn vốn trong báo cáo tài chính hợp nhất, để phát hành vốn theo một số định hướng: Vay các Tổ chức đầu tư tài chính hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi về cổ tức cho cổ đông chiến lược hoặc chuyển bán (hoặc kêu gọi liên doanh) đối với các dự án đầu tư lớn: Dự án Nhà máy chế biến Thuỷ sản An Phước hoặc Liên doanh kho lạnh Lotte-Sea để cắt lỗ và cơ cấu lại vốn hoặc chuyển Nhà máy chế biến Thuỷ sản An Phước thành đơn vị trực thuộc 100% vốn của Seaprimexco. Về mức giá phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc bán hoặc liên doanh hoặc chuyển đổi cụ thể, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc quyết định sao cho có lợi nhất cho Công ty.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đối với nội bộ Công ty: 

- Từng phòng ban, đơn vị trực thuộc phải rà soát, kiểm tra từng đầu mối công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra kế hoạch làm việc khoa học: Việc nào làm trước, việc nào làm sau và khi nào làm, việc nào phải làm thường xuyên - liên tục, phương pháp làm ra sao; Chi phí thế nào là hợp lý, là tiết kiệm nhất, nhưng vẫn mang lại hiệu quả; Trách nhiệm, quyền hạn cá nhân đến đâu, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ với phòng ban, đơn vị khác thế nào,... Phải bám sát quy chế hoạt động số: 231/QC ngày 27/9/2011 của Tổng Giám đốc Công ty ban hành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tránh chồng chéo và thiếu sự phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với sản xuất: Chủ động thu hút và tìm đối tác cung ứng nguyên liệu; Bố trí sắp xếp lực lượng sản xuất một cách hợp lý để đạt được mức sản lượng sản xuất cao nhất, áp dụng triệt để các công cụ – chương trình quản lý chất lượng để giám sát, duy trì và chủ động kiểm soát về định mức và chất lượng sản phẩm đảm bảo thoả mãn cho từng đối tượng khách hàng theo từng mức độ chất lượng khác nhau.

- Đối với kinh doanh: Điều hành giá mua nguyên liệu linh hoạt, kịp thời và hợp lý, trong từng thời điểm cần thiết phải điều hành giá theo kiểu đi tắt – đón đầu để thu hút nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất và tiêu thụ; Nắm sát thị trường nguyên liệu để ký kết đơn hàng phù hợp với cơ cấu thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất tăng năng suất, tăng sản lượng. Đẩy mạnh phương thức bán hàng bao gồm thuế nhập khẩu và chi phí (DDP) vào thị trường Mỹ để thu hút lại các khách hàng trước đây, cũng như các khách hàng mới. 

- Thực hiện rà soát, kiện toàn và sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động gián tiếp các phòng ban phù hợp với năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phát huy hết sở trường, khả năng của từng người theo hướng tinh gọn bộ máy, làm việc có năng suất, hiệu suất cao. Tuyển chọn, tuyển mới một số nhân viên nòng cốt để đào tạo lực lượng cán bộ chủ chốt kế thừa.

2. Đối với khách hàng và cơ quan chức năng bên ngoài: 

- Từng bộ phận, phòng ban, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tạo mối quan hệ tốt với các đối tác, thông qua việc tăng cường liên hệ - thăm hỏi - thăm viếng,... có như thế mới tạo được sự hiểu biết - chia sẻ - thiện cảm lẫn nhau, qua đó để thu hút được nhiều đối tác cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ; thu hút được nhiều khách hàng đầu ra để đẩy mạnh tiêu thụ ; hồ sơ thủ tục liên quan đến mọi hoạt động của Công ty sẽ được giải quyết một cách thuận lợi, nhanh chóng.

- Đẩy mạnh và tận dụng tốt hơn nữa việc giao dịch qua mạng để tìm thêm khách hàng mới tại các thị trường mục tiêu, tính toán hợp lý để chào giá có sức cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cũng như đa dạng về qui cách – chủng loại sản phẩm, đóng gói đa dạng mẫu mã bao bì. Đẩy mạnh phương thức khai thác khách hàng thông qua các Công ty trung gian theo phương thức chi trả hoa hồng môi giới hợp lý cho từng hợp đồng.

CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
'CUC QUAN LY CHAT LUGNG NONG LAM SAN VA THUY SAN
NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT (NAFIQAD)

NAFIQAD
S6/No.: 30/2010/QLCL— CN/NB Tp Hé Chi Minh, ngdy 23 thing 03 nam 2010
CHUNG NHAN
it didu kién dim béo vé sinh an toan thye phim trong ché bién thiiy sén
CERTIFICATION
of satisfying food hygiene and safety requirements in fishery processing

Doanh nghi¢p/Establishment : Xi nghiép ché bién mt hang méi NF - Cong ty C8 phin Thiy sin Ca Mau /
SEAPRIMEXCO VIET NAM, New seaproducts processing factory (SEAPRIMEXCO)
Mi sb/Approval number :DL118
Dia chi/Address : 86 8 dwdng Cao Thing, phuimg 8, thanh phé Ca Mau, tinh Ca Mau /
No.8 Cao Thang street, ward 8, Ca Mau city, Ca Ma province

Diéip img cc yéu cAu dim bio v¢ sinh an todn thyc phdm theo tiéu chudn hign hanh cia nganh thuy sin Viét Nam (trong dwong véi cic
Quy dinh s6: 852/2004/EC, 853/2004/EC cila Hi ddng chiu Au va quy djnh vé GMP, SSOP, HACCP ciia Cyc Quin Iy Thye phim va Dirge
phim Hoa Ky tai 21 CFR 110, 123) trong sin xuiit cic sin phim sau: /Has satisfied all food hygiene and safety requirements of existing
Fisheries Sector Standard of Viet Nam (equivalent to Regulation No.: 852/2004/EC, 853/2004/EC of the European Communites as well as the
US.Food and Drug Administration’s GMP, SSOP, HACCP regulation in 21 CFR 110, 123) for producing the following products:

- Tém (tuoi, hp) dong lanh / Frozen (raw, cooked) shrimp =

- Luon, ghe, myc dong lanh / Frozen eel, swimming crab, squid, cuttlefish.

- Céi tra, basa dong lanh / Frozen Pangasius hypophthalmus, Pangasius bourounti

- Cé bién (khong sinh Histamin) dong lgnh/ Frozen marine fish

(excluding Histamin producing fish group)

C6 gié trj aén ngay/Valid until: 27/5/2010
v dwge gia hgn & mit sau ciin ci vao két qui kiém tra dinh ky/
and will be expended according to the result of regular inspection





Chứng nhận đủ đkvs ATTP 

HACCP – DL 118
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MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
CUC QUAN LY CHAT LUGNG NONG LAM SAN VA THUY SAN

NAFIQAD THE NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT (NAFIQAD)

So/No: 2062009 /QLCL-CN Ha Noi, ngay 09 thang 12 nam 2009

CHUNG NHAN
dii diéu kién dim bdo vé sinh an toan thuc pham trong ché bién thiy san
CERTIFICATION
of satisfying food hygiene and safety requirements in fishery processing

et . Phin xudng 2, Xi nghiép ché bién mit hing moi NF - Cong ty cb phiin thiy sin Ci Mau /
Doanh nghi¢p / Establishment: g4 pRiyEXEO VIET NAM, New seaprodscts processing fuctory - FNF 2 (SEAPRIMEXCO)

Ma s6 / Approval number: DL 196

Pia chi / Address: S6 08 dudmg Cao Thing. phudng 8. thanh phé Ca Mau, tinh Ca Mau /.
s g No.08 Cao Thang street, ward 8, Ca Mau city, Ca Mau province
Dép iing céc yéu ciu dim bio v sinh an toAn thye phim theo cic tiéu chudn hign hanh ciia nginh thiiy sin Vigt Nam (twong diong v6i ce Quy
jinh s6: 852/2004/EC, 853/2004/EC ciia Hji ddng Chidu Au va quy dinh v& GMP, SSOP, HACCP cia Cye Quan 1§ Thye Phim va Dugc phim
HaR S 121 CFR 1, 12 tron el g che i pii (s s mil fod fypiens onil ol v enints of X ing P Sucton
Standards of Viet Nam (equivalent to Reghlations No: 852/2004/EC, 853/2004/EC of the European Commun, as well as the US. Food and Drug
Administration’s GMP, SSOP, HACCP regulation in 21 CFR 110, 123) for producing the following produc

~Tom (tuoi. hip) dong IQF / Frozen IOF (raw, cooked) shrimp
he. mirc dong lanh / Frozen eel, fish, swimming crab, squid, cuttlefish
~Tom tim bt déng lanh / Frozen breaded shrimp

Gifly chimg nhdn cb gié tri dén ngay/ Valid unt 27152010 Phé Cye truing Cye Quin Iy CLNLTS
v d han & mat sau can eir vio két qui kidm tra dinh ky Deputy General Director of NAFIQAD
and will be extended according 1o the result of regular inspection.





Chứng nhận đủ đkvs ATTP

HACCP – DL 196
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ISLAMIC COMMUNITY OF AN GIANG PROVINCE
Phum Soai Hamief, Chau Phong Village, Tan Chou Distic!
An Giong Province, Viet Nam.

Tek (84:76) 3547810

COMMISION BOARD OF ISLAM IN AN GIANG PROVINCE
VIET NAM

HALAL

NO: 30/2010 - HALAL

PRODUCT
We are satisfied that the products

SEAFOOD & FISHERY PRODUCTS
(Products list should be attached to this HALAL certificate)

Name of Branded Product
Manufactured by

SEAPRIMEXCO VIETNAM

Name and Address of Company:

08 CAO THANG STREET, WARD 8, CA MAU CITY, CA MAU PROVINCE, VIET NAM
Tel: (84-780) 3831 615 Fax: (84-780) 3831 861
E-mail: Sales@seaprimexco.com

Contains no pork lard or other elements of impurities as defined
Under Islamic law and is “HALAL” to Muslims

AN GIANG, DATE: JUNE 22", 2010
FOR COMMISSION BOARD OF ISLAM - AN GIANG

Issuance: June 22", 2010 (Rajab, 1431 A.H)
Validity: June 22", 2011 (Rajab, 1432 A.H)





Chứng nhận HALAL
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The management system of

SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

has been assessed and certified as meeting the requirements of

Good Manufacturing Practice

Codex Alimentarius Commission,
Recommended International Code of Practices,
General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)

For the following activities

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel,
Tempura, Sushi, Nobashi, Ebi Fried, PTO, HLSO PD and PUD.

Further clarifications regarding the scope of this certficate and the applicabilty of
GMP requirements may be obtained by consulting the: organization

This certificate is valid from 29 Apr 2010  until 28 Apr 2013
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.

Issue 1: 29 Apr 2010.
Certified since 29 Apr 2010,

Authorised by

SGS Taiwan Ltd. Systems & Services Certification
136-1, Wu Kung Road, Wuku Ind Zone, 248 Taipei, Taiwan
£(886-2) 2299-3939 f(886-2) 2299-3259 www,tw.sgs.com

seﬁcﬁ&g“{{(
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GMP - Codex
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‘The management system of

SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietham

has been assessed and certified as meeting the requirements of

HACCP Codex Alimentarius

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for its application
Annex to CAC/RCP-1-1969, Rev.4(2003)

For the following activities

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel,
Tempura, Sushi, Nobashi, Ebi Fried, PTO, HLSO PD and PUD.

This certificate is valid from 29 Apr 2010 until 28 Apr 2013 and remains
valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 16 Apr 2013

Issue 1. Certified since Apr 2010

Authorised by

SGS Taiwan Ltd. Systems & Services Certification
136-1, Wu Kung Road, Wuku Ind Zone, 248 Taipei, Taiwan
(886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3259 www.tw.sgs.com
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HACCP - Codex
	[image: image6.jpg]Certificate GB06/69850

“This s o certiy that

SEAPRIMEXCO VIET NAM

08 Cao Thang Street, Ca Mau City,
Ca Mau Province, Vietnam

has been assessed and certfed s meeting the requirements of

Global Standard for
Food Safety

Issue 5: January 2008
Achieved Grade A

For the folowing acthites

The processing of frozen raw and cooked shrimp.
Product Categories: 4, 8

Date of Evaluation 05 August 2010
Certificate Issue Date 28 October 2010
Re-Evaluation Due Date 12 August 2011
Certificate Expiry Date 23 September 2011

This certfcate supersedes al other certficates bearing this ceriicate number with earer ertficate
ssue dates.

Hr—

“Ths certiate remains the property of

SGS United Kingdom Ltd_Systems & Senvices Certication
Rossmore Business Park_Elesmere Port Cheshire CHB53EN UK
144 ()151 3506666  {+44 (0)151 360-6600 www.sgs.com

SGS BRC 06 0708
Pagetaf1
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	[image: image7.jpg]PRODUCT CERTIFICATE

Certificate No. 0107-2010-A

This is to Certify that the Product
Black Tiger Prawns (Penaeus monodon)

produced for Fredag
and farmed by Seaprimexco Vietnam

is farmed in conformity with
Friend of the Sea Criteria for Sustainable Aquaculture

Original certification date: This Certificate is valid until:

15" of April 2010 15" of April 2013

Compliance of the certfied product to the Friend of the Sed
Criteriahas been verified by: FRIEND OF THE SEA

SGS Vietnam
(Audit Team Leader: Dam Thi Xuan Trang)

Paolo Bray- Director

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Licensing Agreement may render this Certificate invalid

Friend of the Sea - Largo Richini 6 - 20122~ Milano- ltaly wowvcfriendofthesea.org. Tel +39.02582151 Fax: +3.02.58215400




Friend Of the Sea
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Certificate

The certification body SGS-ICS GmbH confims that the company

Seaprimexco Vietnam

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City
96999 Ca Mau Province
Vietnam

meets the requirements of the

International Food Standard (IFS)

Version 5, August 2007
for the

Product Category 4: Fish - chilled and frozen

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel, Tempura,
Sushi, Nobashi, Ebi Fried, Pto, Hiso Pd and Pud.

on Foundation Level.

Date of the audit: 14-15-16/04/2010
Date of the next audit: 15/04/2011

Certificate issued on: 28/05/2010 e ungd
Rat

Certificate valid until: 27/05/2011
[y aN[=R

DAP-ZE-3682.00
Authorised by

SGS-Intenational Certification Services GmbH
Raboisen 28 D-20095 Hamburg (Germany)
1£+49(0)40 30.101.361 f +49 (0)40 33.04.098 www.de.sgs.com
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IFS
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‘The management system of

SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

1ISO 22000:2005

For the following activities

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel,
Tempura, Sushi, Nobashi, Ebi Fried, PTO, HLSO PD and PUD.

This certificate is valid from 29 April 2010 until 28 April 2013
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits

Recertification audit due before 16 April 2013
Issue 1. Certified since April 2010

Authorised by

S>{ta= e

SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
441 (0)44 445-16-80 f+41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1of 1
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ISO 22000:2005
	[image: image10.jpg]Certificate VN10/00063

‘The management system of

SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

has been assessed and certfied as meeting the requirements of

IS0 9001:2008

For the following actites

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel,
Tempura, Sushi, Nobashi, Ebi Fried, PTO, HLSO, PD and PUD,

Further clarifications regarding the scape of this certicate and the applicabilty of
180,9001:2008 requirements may be obtaitied by consulting the organizaton.

This certificate is valid from 02 Jun 2010 until 01 Jun 2013
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Re certification audit due before 16 Apr 2013

Issue 1. Certified since 02 Jun 2010

Authorized by

4/\ 9-/("\

Director Accredltation North America

SGS Systems & Senvices Certfication

Division of SGS U, Testing Company Inc,

Meadows Office Complex 201 Route 17 North. Rutherford NJ 07070
1(201) 508-3000 (201) 9364555 www.us.5s.com ACCREDITED

Page 1 of 1
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ISO 9000:2008
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‘The management system of

SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 Cao Thang, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province, Vietnam

ISO 9001:2008

For the folowing activities

Processing of frozen cooked and raw shrimps including: Ezepeel,
Tempura, Sushi, Nobashi, Ebi Fried, PTO, HLSO, PD and PUD.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicabilty of
1S0 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 06 Jun 2010 until 05 Jun 2013 and remains
valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 16 Apr 2013

Issue 1 Certified since 08 Jun 2010

Authorised by

o

SGS United Kingdom Lid Systems & Services Certication
Rossmore Business Park_Ellesmere Port Cheshire CH6S 3EN UK
444 (0)151 3506656 f+44 (0)151 350-6600. wiw.sgs.com

SGS 9001801 1108

Page 1 of 1
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ISO 9000:2008


D. Báo cáo Tài chính năm 2011:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

[image: image13.emf]
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

1. Các thông tin chung

Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 613000035 ngày 21 tháng 10 năm 2004 do Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Cà Mau cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 15 tháng 1 năm 2008. 
Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại số 8, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 100.000.000.000 đồng. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: 

Sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các mặt hàng thủy hải sản và kinh doanh các loại hàng hóa và nông sản thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và phương tiện vận tải. 

2.
Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ tên
Chức danh

Ông Bùi Nguyên Khánh
Chủ tịch

Ông Huỳnh Nhật Vũ
Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Hồng Đức
Thành viên

Ông Ngô Kinh Lý
Thành viên

Ông Bùi Thế Hùng
Thành viên

Bà Phan Thị Ngọc Ánh
Thành viên

Bà Vũ Thị Thanh Quyên
Thành viên (Miễn nhiệm ngày 22/4/2011)

Ông Nguyễn Ngọc Huy
Thành viên (Bổ nhiệm ngày 22/4/2011)

Ông Nguyễn Văn Khánh
Thành viên (Bổ nhiệm ngày 22/4/2011)

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ tên
Chức danh

Ông Bùi Nguyên Khánh
Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Ngọc Ánh
Phó Tổng Giám đốc

Ông Tô Tần Hoài
Phó Tổng Giám đốc

3.
Tình hình kinh doanh năm 2011

Các số liệu về tình hình kinh doanh năm 2011 được trình bày trên báo cáo tài chính đính kèm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL. 

4.
Cam kết của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ một cách phù hợp để phản ánh với mức độ chính xác, hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ hệ thống và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và do đó thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác. 
Vào ngày lập báo cáo này, không có bất kỳ trường hợp nào có thể làm sai lệch các giá trị về tài sản lưu động được nêu trong báo cáo tài chính, và không có bất kỳ một khoản đảm bảo nợ bằng tài sản nào hay khoản nợ bất ngờ nào phát sinh đối với tài sản của Công ty từ khi kết thúc năm tài chính mà không được trình bày trong báo cáo tài chính và sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty. 
1 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

[image: image14.jpg]



Vào ngày lập báo cáo này, không có bất kỳ tình huống nào có thể làm sai lệch các số liệu được phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty, và có đủ những chứng cứ hợp lý để tin rằng Công ty có khả năng chi trả các khoản nợ khi đáo hạn. 

5.
Kiểm toán viên

Công ty kiểm toán DTL được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty. 

6.
Ý kiến của Tổng Giám đốc

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc Công ty, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm đã được soạn thảo thể hiện trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên của Công ty phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. 

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2012 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÙI NGUYÊN KHÁNH 
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Số:  12.261/BCKT-DTL 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gởi:
Các Cổ đông


Các thành viên Hội đồng Quản trị 


CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CÀ MAU 

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên được lập ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (dưới đây gọi tắt là Công ty) từ trang 5 đến trang 26 kèm theo. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày các báo cáo tài chính này. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra các ý kiến nhận xét về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo này căn cứ kết quả kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực 
này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và thực hiện cuộc kiểm toán để có cơ sở kết luận là các báo cáo 
tài chính có tránh khỏi sai sót trọng yếu hay không. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương 
pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong 
báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc kế toán, các khoản ước 
tính kế toán quan trọng do Công ty thực hiện, cũng như đánh giá tổng quát việc trình bày các báo cáo tài 
chính. Chúng tôi tin rằng cuộc kiểm toán đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho ý kiến nhận xét của 
chúng tôi. 

Tuy nhiên, ý kiến của chúng tôi bị hạn chế bởi các vấn đề sau: 

Như được nêu tại mục 5.7 của thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa trích lập khoản dự phòng 
giảm giá đầu tư vào công ty con với số tiền 33.343.942.633 đồng. Nếu việc trích lập này được thực hiện, 
chỉ tiêu “lợi nhuận kế toán trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh sẽ giảm đi một khoản tương ứng. 

Như được nêu tại mục 5.7 của thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa trích lập khoản dự phòng 
giảm giá đầu tư vào công ty liên doanh với số tiền 40.692.261.006 đồng. Nếu việc trích lập này được 
thực hiện, chỉ tiêu “lợi nhuận kế toán trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh sẽ giảm đi một khoản 
tương ứng. 

Như được nêu tại mục 5.8 của thuyết minh báo cáo tài chính, tổng chi phí lãi vay phát sinh để góp vốn 
đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy Sản An Phước là 10.244.917.121 đồng. Theo Chuẩn mực kế toán số 

16 “Chi phí đi vay” thì phải được ghi nhận toàn bộ vào chi phí hoạt động năm 2009. Tuy nhiên, Công ty quyết định phân bổ khoản lãi vay này trong vòng 5 năm kể từ năm 2010 khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu ghi nhận khoản chi phí này vào kết quả kinh doanh năm 2009 sẽ làm chỉ tiêu “lợi nhuận chưa phân phối” trên bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011 giảm đi với số tiền 6.244.917.121 đồng. 

(Phần tiếp theo trang 4)
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Ý kiến của kiểm toán viên 

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2012 

TỔNG GIÁM ĐỐC
KIỂM TOÁN VIÊN

ĐẶNG XUÂN CẢNH
NGUYỄN THỤY NHÃ VY

Chứng chỉ KTV số ð.0067/KTV
Chứng chỉ KTV số 1875/KTV
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác 

Mã
Th.

TÀI SẢN
số
minh
Số cuối năm
Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
178.232.354.727
165.270.918.916

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
110
5.091.611.033
1.232.343.310

1. Tiền
111
5.1
5.091.611.033
1.232.343.310

2. Các khoản tương đương tiền
112
-
-

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120
-
5.300.000.000

1. đầu tư ngắn hạn
121
-
5.300.000.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn
129
-
-

III. Các khoản phải thu
130
5.2
41.786.814.475
53.021.195.819

1. Phải thu khách hàng
131
41.043.856.204
46.956.321.562

2. Trả trước cho người bán
132
886.628.758
1.210.365.526

3. Phải thu nội bộ
133
-
-

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
134
-
-

5. Các khoản phải thu khác
135
611.311.268
5.645.182.534

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
139
(754.981.755)
(790.673.803)

IV. Hàng tồn kho
140
5.3
127.540.872.625
98.722.540.042

1. Hàng tồn kho
141
127.540.872.625
98.722.540.042

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
149
-
-

V. Tài sản ngắn hạn khác
150
3.813.056.594
6.994.839.745

1. Chi phí trả trước ngắn hạn
151
441.701.770
501.361.564

2. Thuế GTGT được khấu trừ
152
3.137.005.236
6.289.033.593

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
154
129.227.788
129.227.788

4. Tài sản ngắn hạn khác
158
105.121.800
75.216.800

(Phần tiếp theo trang 05)
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác 

Mã
Th.

TÀI SẢN
số
minh
Số cuối năm
Số đầu năm

B. TÀI SẢN DÀI HẠN
200
199.335.444.891
204.123.041.740

I. Các khoản phải thu dài hạn
210
5.050.000.000
-

1. Phải thu dài hạn của khách hàng
211
-
-

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
212
-
-

3. Phải thu dài hạn nội bộ
213
-
-

4. Phải thu dài hạn khác
218
5.4
5.050.000.000
-

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
219
-
-

II. Tài sản cố định
220
62.012.968.283
69.729.616.403

1. TSCĐ hữu hình
221
5.5
61.788.612.848
69.497.941.972

+ Nguyên giá
222
113.165.083.604
113.561.743.392

+ Giá trị hao mòn lũy kế
223
(51.376.470.756)
(44.063.801.420)

2. TSCĐ thuê tài chính
224
-
-

+ Nguyên giá
225
-
-

+ Giá trị hao mòn lũy kế
226
-
-

3. TSCĐ vô hình
227
5.6
182.355.435
197.674.431

+ Nguyên giá
228
282.552.000
282.552.000

+ Giá trị hao mòn lũy kế
229
(100.196.565)
(84.877.569)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
230
42.000.000
34.000.000

III. Bất động sản đầu tư
240
-
-

+ Nguyên giá
241
-
-

+ Giá trị hao mòn lũy kế
242
-
-

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
250
5.7
123.482.223.006
123.482.223.006

1. Đầu tư vào công ty con
251
82.789.962.000
82.789.962.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
252
40.692.261.006
40.692.261.006

3. Đầu tư dài hạn khác
258
-
-

4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn
259
-
-

V. Tài sản dài hạn khác
260
5.8
8.790.253.602
10.911.202.331

1. Chi phí trả trước dài hạn
261
8.790.253.602
10.911.202.331

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
262
-
-

3. Tài sản dài hạn khác
268
-
-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270
377.567.799.618
369.393.960.656

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác 

Mã
Th.

NGUỒN VỐN
số
minh
Số cuối năm
Số đầu năm

A. NỢ PHẢI TRẢ
300
270.768.389.398
262.955.275.504

I. Nợ ngắn hạn
310
265.267.002.838
254.073.012.583

1. Vay và nợ ngắn hạn
311
5.9
245.428.323.396
232.049.774.560

2. Phải trả người bán
312
5.10
11.364.480.833
11.270.406.839

3. Người mua trả tiền trước
313
5.10
570.000.000
588.931.789

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
314
5.11
257.708.006
766.747.928

5. Phải trả người lao động
315
4.554.630.594
5.273.345.026

6. Chi phí phải trả
316
-
-

7. Phải trả nội bộ
317
-
-

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
318
-
-

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
319
5.12
1.674.396.362
1.707.718.508

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
320
-
-

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
323
5.13
1.417.463.647
2.416.087.933

II. Nợ dài hạn
330
5.501.386.560
8.882.262.921

1. Phải trả dài hạn người bán
331
-
-

2. Phải trả dài hạn nội bộ
332
-
-

3. Phải trả dài hạn khác
333
-
-

4. Vay và nợ dài hạn
334
5.14
5.232.000.000
8.720.000.000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
335
-
-

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
336
269.386.560
162.262.921

7. Dự phòng phải trả dài hạn
337
-
-

8. Doanh thu chưa thực hiện
338
-
-

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
339
-
-

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU
400
106.799.410.220
106.438.685.152

I. Vốn chủ sở hữu
410
5.15
106.799.410.220
106.438.685.152

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
411
97.485.790.000
97.485.790.000

2. Thặng dư vốn cổ phần
412
33.020.472.000
33.020.472.000

3. Vốn khác của chủ sở hữu
413
-
-

4. Cổ phiếu quỹ
414
(18.676.666.000)
(18.676.666.000)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
415
-
-

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
416
-
-

7. Quỹ đầu tư phát triển
417
-
-

8. Quỹ dự phòng tài chính
418
-
-

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419
-
-

10. Lợi nhuận chưa phân phối
420
(5.030.185.780)
(5.390.910.848)

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
421
-
-

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
422
-
-

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
430
-
-

1. Nguồn kinh phí
432
-
-

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
433
-
-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
440
377.567.799.618
369.393.960.656

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
7
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác 

Th. 

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
minh
Số cuối năm
Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài
-
-

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
-
-

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
-
-

4. Nợ khó đòi đã xử lý
-
-

5. Ngoại tệ các loại

+ USD
184.874,72
14.823,06

+ EUR
213,82
212,58

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
-
-

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG
BÙI NGUYÊN KHÁNH

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 
Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính 

trong đó, chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG




Mã 
Th.

số 
minh
Năm nay
Năm trước

01
627.368.132.776
708.649.067.446

02
-
643.018.880

10
6.1
627.368.132.776
708.006.048.566

11
6.2
563.092.541.351
650.540.952.647

20
64.275.591.425
57.465.095.919

21
6.3
17.632.742.239
29.696.660.180

22
6.4
43.922.021.309
34.913.532.416

23
39.402.534.310
33.039.276.609

24
6.5
22.857.085.115
27.361.002.232

25
6.6
17.554.110.794
19.215.122.804

30
(2.424.883.554)
5.672.098.647

31
6.7
4.065.113.054
5.937.471.438

32
700.558.938
671.155.281

40
3.364.554.116
5.266.316.157

50
939.670.562
10.938.414.804

51
6.8
328.945.494
919.735.702

52
-
-

60
610.725.068
10.018.679.102

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2012 

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI NGUYÊN KHÁNH 

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác 

Mã
Th.

CHỈ TIÊU
số
minh
Năm nay
Năm trước

I.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD

1.
Lợi nhuận trước thuế
01
939.670.562
10.938.414.804

2.
Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao tài sản cố định
02
8.608.633.091
7.570.794.238

Các khoản dự phòng
03
(35.692.048)
767.580.138

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
04
521.370.532
(979.077.220)

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
05
(1.134.639.260)
(1.545.273.602)

Chi phí lãi vay
06
39.402.534.310
33.039.276.609

3.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
08
48.301.877.187
49.791.714.967

những thay đổi vốn lưu động

Tăng, giảm các khoản phải thu
09
9.341.619.643
(26.337.600.653)

Tăng, giảm hàng tồn kho
10
(28.818.332.583)
31.927.281.880

Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả,

thuế thu nhập phải nộp)
11
(2.027.462.381)
3.255.592.069

Tăng, giảm chi phí trả trước
12
2.180.608.523
1.754.417.465

Tiền lãi vay đã trả
13
(39.402.534.310)
(33.039.276.609)

Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
14
(628.918.055)
(374.057.368)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15
-
70.437.672.630

Tiền chi khác từ hoạt kinh doanh
16
-
(1.707.778.418)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản
20
(11.053.141.976)
95.707.965.963

xuất, kinh doanh

II.
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1.
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài

hạn khác
21
(1.266.799.600)
(5.763.654.406)

2.
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài

hạn khác
22
568.191.727
383.954.545

3.
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác
23
(7.300.000.000)
-

4.
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị

khác
24
12.600.000.000
-

5.
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25
-
-

6.
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26
-

7.
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27
941.262.162
2.643.537.990

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30
5.542.654.289
(2.736.161.871)

(Phần tiếp theo trang 11)
c thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ

sở hữu

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 

của doanh nghiệp đã phát hành

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG




Mã 
Th.

số 
minh
Năm nay
Năm trước

31
-

32
-
-

33
1.185.993.197.872
1.389.050.225.611

34
(1.176.588.042.336)
(1.482.007.456.973)

35
-
-

36
-
-

40
9.405.155.536
(92.957.231.362)

50
3.894.667.849
14.572.730

60
1.232.343.310
1.033.820.219

61
(35.400.126)
183.950.361

70
5.091.611.033
1.232.343.310

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2012 

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI NGUYÊN KHÁNH 

c thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác. 

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với bản báo cáo tài chính đính 
kèm. 

1.
Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1.
Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau (dưới đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 613000035 ngày 21 tháng 10 năm 2004 do Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Cà Mau cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 15 tháng 1 năm 2008. 

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại số 8, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 100.000.000.000 đồng. 
Các đơn vị trực thuộc tính đến 31/12/2011 gồm: 

Xí nghiệp chế biến thủy sản Mặt Hàng Mới 
Xí nghiệp chế biến thủy sản Đầm Dơi 
Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông ðốc 

1.2.
Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các mặt hàng thủy hải sản và kinh doanh các loại hàng hóa và nông sản thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và phương tiện vận tải. 

2.
Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

2.1.
Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty từ 01/01 đến 31/12.

2.2.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam.

3.
Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

3.1.
Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. 

3.2.
Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung.

3.3.
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo

tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

4.
Các chính sách kế toán áp dụng

4.1.
Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. Tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

4.2.
Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối năm tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác. 

4.3. 
Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua. 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối năm tài chính 

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

4.4. 
Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác 

Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện được theo dự 
kiến. 

4.5. 
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng. 

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính. 

Phương pháp khấu hao 

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản. 

Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau: 

+   Nhà cửa, vật kiến trúc
05 - 40 năm

+   Máy móc thiết bị
03 - 20 năm

+   Phương tiện vận tải truyền dẫn
06 -15 năm

+   Thiết bị, văn phòng
03 - 12 năm

+   Tài sản cố định hữu hình khác
03 - 09 năm

+   Phầm mềm kế toán
08 năm

4.6.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. 
Các khoản góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là giá trị vốn góp được các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và được chấp thuận trong biên bản góp vốn. 

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc. 
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Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

Cuối năm tài chính, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của chứng khoán đầu tư lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

4.7.
Ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận căn cứ vào các thông tin có được vào thời điểm cuối năm và các ước tính dựa vào thống kê kinh nghiệm. 

Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, Công ty và các nhân viên phải đóng góp vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý. Mức đóng bởi mỗi bên được tính bằng 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của nhân viên hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. 

4.8.
Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 
Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ngân quỹ 

Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một khoản giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. 

Ghi nhận cổ tức 

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức. 

Nguyên tắc trích lập các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: 

Quỹ dự phòng tài chính: trích 5% lợi nhuận sau thuế đến khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa. 

Các quỹ khác: mức trích theo Nghị quyết của ðại hội đồng cổ đông cho từng năm. 

4.9.
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa. 

Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. 

4.10. 
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng 

Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng được xác định theo phần công việc hoàn thành do nhà thầu tự xác định hoặc phần công việc hoàn thành được khách hàng xác định trong kỳ. Phần công việc hoàn thành được xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa chi phí đã phát sinh cho phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán. 

4.11.
Thuế

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 

Theo Giấy chứng nhận ưu đã đầu tư, Công ty được hưởng các ưu đã về thuế như sau: ðối với Xí nghiệp chế biến thủy sản Mặt Hàng Mới 

+   Thuế suất thuế TNDN là 20% được áp dụng trong thời gian 10 năm kể từ khi Công ty cổ phần bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

+   Được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2005) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm tiếp theo. 
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Đối với Xí nghiệp chế biến thủy sản Đầm Dơi 

+   Thuế suất thuế TNDN là 10% được áp dụng trong thời gian 15 năm kể từ khi Công ty cổ phần bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

+   Được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2005) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo. 

Đối với Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Đốc 

+   Thuế suất thuế TNDN là 10% được áp dụng trong thời gian 15 năm kể từ khi Công ty cổ phần bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

+   Được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2005) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo. 

Ưu đãi, miễn giảm thuế: 

Theo Mục b, Khoản 1, ðiều 1, Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011  của Quốc Hội, Công ty là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh (Mã ngành C10202 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), do đó được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 tương ứng với phần thu nhập từ hoạt động này. 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 

4.12.
Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu 
Tài sản tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. 

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản phải thu khác, các khoản cho vay, công cụ tài chính chưa niêm yết. 

Công nợ tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. 

Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán và phải trả khác, các khoản vay. 

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 

4.13.
Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể

đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động.

5.
Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán

5.1.
Tiền và các khoản tương đương tiền

Cuối năm
ðầu năm

Tiền mặt
161.412.487
635.806.973

Tiền gửi ngân hàng
4.930.198.546
596.536.337

Tổng cộng
5.091.611.033
1.232.343.310
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5.2.
Các khoản phải thu ngắn hạn

Cuối năm
ðầu năm

Phải thu khách hàng
41.043.856.204
46.956.321.562

Trả trước cho người bán
886.628.758
1.210.365.526

Các khoản phải thu khác
611.311.268
5.645.182.534

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn
42.541.796.230
53.811.869.622

Dự phòng phải thu khó đòi
(754.981.755)
(790.673.803)

Giá trị thuần của các khỏan phải thu
41.786.814.475
53.021.195.819

Phải thu khách hàng là các khoản phải thu thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình

thường của Công ty, được chi tiết như sau:

Cuối năm
ðầu năm

Phải thu khách hàng trong nước
6.357.609.625
11.691.205.599

Phải thu khách hàng nước ngoài
34.686.246.579
35.265.115.963

Cộng
41.043.856.204
46.956.321.562

Trong các khoản phải thu khách hàng trong nước có khoản phải thu các bên liên quan là

4.655.264.040 đồng (năm 2010: 9.276.731.110 đồng) - Xem thêm mục 7.

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

Cuối năm
ðầu năm

Phải thu các bên liên quan - Xem thêm mục 7
385.100.000
5.240.100.000

Các khoản phải thu khác
226.211.268
405.082.534

Cộng
611.311.268
5.645.182.534

5.3.
Hàng tồn kho

Cuối năm
ðầu năm

Nguyên liệu, vật liệu
2.268.974.704
2.344.158.971

Công cụ, dụng cụ
453.213.495
559.035.900

Thành phẩm
124.818.684.426
95.819.345.171

Cộng
127.540.872.625
98.722.540.042

5.4.
Phải thu dài hạn khác

Là khoản phải thu Công ty cổ phần Thủy sản An Phước - Xem thêm mục 7.

5.5.
Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

ðVT: ngàn đồng

Khoản mục
Nhà cửa
Máy móc
Phương
Thiết bị,
TSCð
Tổng cộng

thiết bị
tiện vận tải
dụng cụ
khác

truyền dẫn
quản lý

Nguyên giá

Số dư đầu năm
33.982.039
70.397.707
7.888.096
165.577
1.128.326
113.561.743

Tăng trong năm
-
1.218.131
-
-
40.669
1.258.800

Thanh lý, nhượng
-
(1.633.140)
-
-
(22.320)
(1.655.459)

bán 

Số dư
33.982.039
69.982.698
7.888.096
165.577
1.146.675
113.165.084

cuối năm 
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Giá trị hao mòn lũy kế 

Số dư đầu năm
7.910.709
31.567.593
3.766.217
93.327
725.955
44.063.801

Khấu hao trong
1.503.716
6.103.421
878.012
20.235
87.929
8.593.314

năm 

Thanh lý, nhượng
-
(1.258.325)
-
-
(22.320)
(1.280.645)

bán

Số dư
9.414.426
36.412.690
4.644.229
113.562
791.565
51.376.471

cuối năm

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm
26.071.329
38.830.113
4.121.879
72.250
402.370
69.497.942

Tại ngày
24.567.613
33.570.008
3.243.867
52.015
355.110
61.788.613

cuối năm 

Giá trị còn lại cuối năm của tài sản đã dùng thế chấp các khoản vay là 61.788.612.848 đồng -
Xem thêm mục 5.9 và 5.14. 

Nguyên giá của tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 34.039.081.377 đồng. 

5.6.
Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục
Quyền sử dụng đất
Phần mềm kế toán
Tổng cộng

Nguyên giá

Số dư đầu năm
160.000.000
122.552.000
282.552.000

Mua trong năm
-
-
-

Số dư cuối năm
160.000.000
122.552.000
282.552.000

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm
-
84.877.569
84.877.569

Khấu hao trong năm
-
15.318.996
15.318.996

Số dư cuối năm
-
100.196.565
100.196.565

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm
160.000.000
37.674.431
197.674.431

Tại ngày cuối năm
160.000.000
22.355.435
182.355.435

5.7.
Đầu tư tài chính dài hạn

Cuối năm
ðầu năm

Đầu tư vào công ty con
82.789.962.000
82.789.962.000

Vốn góp liên doanh
40.692.261.006
40.692.261.006

Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn
123.482.223.006
123.482.223.006

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
-
-

Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn
123.482.223.006
123.482.223.006

Đầu tư vào công ty con được chi tiết như sau:

Vốn góp đến
Tỷ lệ góp vốn

31/12/2011

Công ty cổ phần Thủy sản An Phước
75.000.000.000
75,00%

Seaprimexco,USA.INC
7.789.962.000
100,00%

Cộng
82.789.962.000
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Đến thời điểm 31/12/2011, khoản lỗ lũy kế tại Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước là 

34.955.626.788 đồng, phần lỗ tương ứng với tỷ lệ vốn góp của Công ty là 26.216.720.091 đồng. 
Do  vậy,  dự  phòng  cần  trích  lập  giảm  giá  cho  khoản  đầu  tư  vào  công  ty  con  này  là 

26.216.720.091 đồng. 

Đến thời điểm 31/12/2011, khoản lỗ lũy kế tại Seaprimexco,USA.INC là 415.832,92 USD, phần lỗ tương ứng với tỷ lệ vốn góp của Công ty là 415.832,92 USD, tương đương 7.127.222.542 đồng. Do vậy, nếu căn cứ vào số liệu tại thời điểm nêu trên, dự phòng cần trích lập giảm giá cho khoản đầu tư vào công ty con này là 7.127.222.542 đồng. 

Vốn góp liên doanh là khoản góp vốn vào công ty TNHH Lotte - Sea Logis theo Hợp đồng liên 
doanh được ký kết ngày 14/12/2007, Công ty góp với số tiền 2.450.000 USD, tương đương tỷ lệ 

góp  vốn
49%.  Đến  thời  điểm
31/12/2011,  khoản  lỗ  lũy  kế  tại  công  ty  liên  doanh  là

90.368.135.540 đồng, vượt vốn đầu tư chủ sở hữu với số tiền 7.582.849.496 đồng. Do vậy, dự

phòng cần trích lập cho giảm giá đầu tư vào công ty liên doanh này là 40.692.261.006 đồng.

5.8.
Chi phí trả trước dài hạn

Cuối năm
ðầu năm

Chi phí sữa chữa lớn tài sản
394.012.646
564.551.052

Công cụ, dụng cụ
2.151.323.835
2.101.734.157

Chi phí lãi vay cho khoản đầu tư (*)
6.244.917.121
8.244.917.121

Cộng
8.790.253.602
10.911.202.330

(*) Tổng chi phí lãi vay phát sinh để góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy Sản An Phước là 

10.244.917.121 đồng. Theo Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay” thì phải được ghi nhận 
toàn bộ vào chi phí hoạt động năm 2009. Tuy nhiên, Công ty quyết định phân bổ khoản lãi vay 
này trong vòng 5 năm kể từ năm 2010 khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Giá trị phân bổ cho năm 2011 là 2.000.000.000 đồng (năm 2010: 2.000.000.000 đồng) -
Xem thêm mục 6.4. 

5.9.
Vay và nợ ngắn hạn

Cuối năm
ðầu năm

Vay ngân hàng
243.684.323.395
232.049.774.560

Vay dài hạn đến hạn trả
1.744.000.000
-

Tổng cộng
245.428.323.395
232.049.774.560

Vay ngắn hạn ngân hàng được chi tiết như sau:

Cuối năm
ðầu năm

Vay ngắn hạn bằng VND
210.613.624.995
232.049.774.560

Vay ngắn hạn bằng USD
33.070.698.400
-

Tổng cộng
243.684.323.395
232.049.774.560

Vay ngân hàng bằng VND là các khoản vay có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, lãi suất từ 
15%/năm đến 18,5%/năm, được bảo đảm bằng tài sản cố định của Công ty - Xem thêm mục 

5.5. 

Vay ngắn hạn bằng USD là các khoản vay có thời hạn từ 3 tháng đến 4 tháng, lãi suất từ 
6,5%/năm đến 7,1%/năm, được bảo đảm bằng tài sản cố định của Công ty - Xem thêm mục 5.5. 

Vay dài hạn đến hạn trả: Xem thêm mục  5.14. 
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5.10.
Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

Cuối năm
ðầu năm

Phải trả người bán
11.364.480.833
11.270.406.839

Người mua trả tiền trước
570.000.000
588.931.789

Tổng cộng
11.934.480.833
11.859.338.628

Phải trả người bán là các khoản phải trả thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình

thường của Công ty, trong đó, khoản phải trả các bên liên quan là 1.284.236.656 đồng (năm

2010: 573.739.375 đồng) - Xem thêm mục 7.

5.11.
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Cuối năm
ðầu năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp
235.636.226
535.608.787

Thuế thu nhập cá nhân
20.377.863
80.340.086

Các loại thuế khác
1.693.917
150.799.055

Tổng cộng
257.708.006
766.747.928

5.12.
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Cuối năm
ðầu năm

Nhận vốn góp hợp đồng hợp tác xe lạnh
1.118.074.409
1.291.385.690

Các khoản phải trả, phải nộp khác
556.321.953
416.332.818

Tổng cộng
1.674.396.362
1.707.718.508

5.13.
Quỹ khen thưởng, phúc

Cuối năm
ðầu năm

Quỹ khen thưởng
268.570.175
985.051.175

Quỹ phúc lợi
67.056.655
202.690.062

Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định
822.769.197
837.279.076

Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành Công ty
259.067.620
391.067.620

Tổng cộng
1.417.463.647
2.416.087.933

5.14.
Vay dài hạn

Vay dài hạn ngân hàng là các khoản vay có thời hạn 5 năm với lãi suất 19,5%/năm, số dư nợ 
gốc đến 31/12/2011 là 6.976.000.000 đồng, trong đó nợ dài hạn đến hạn trả là 1.744.000.000 
đồng, các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản cố định của Công ty - Xem thêm mục 5.5 và 

5.9. 

( Phần tiếp theo trang 20) 
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5.15.    Vốn chủ sở hữu 

5.15.1. Biến động của Vốn chủ sở hữu

ĐVT: ngàn đồng

Vốn đầu tư
Thặng dư
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận
Cộng

của chủ sở
vốn cổ
chưa phân

hữu
phần
phối

Số dư đầu năm trước
97.485.790
33.020.472
(18.676.666)
(13.701.812)
98.127.784

Lợi nhuận trong
-
-
-
10.018.679
10.018.679

năm trước

Tạm trích quỹ năm trước
-
-
-
(1.707.778)
(1.707.778)

Số dư đầu
97.485.790
33.020.472
(18.676.666)
(5.390.911)
106.438.685

năm nay

Lợi nhuận trong năm
-
-

Trích quỹ HĐQT theo
-
-
NQĐHCĐ 74/NQ.ĐH

ngày 22/4/2011

Số dư cuối năm
97.485.790
33.020.472

5.15.2. Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

Công ty chứng khoán Bảo Việt

Công ty TNHH ðầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương

Ông Bùi Nguyên Khánh 
Bà Phan Thị Ngọc Ánh 
Ông Huỳnh Nhật Vũ

Bà Bùi Phan Hoàng Anh Các cổ đông khác

Tổng cộng

Số lượng cổ phiếu quỹ là 602.852 cổ phiếu.

5.15.3. Cổ phần

Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành

Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng

Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại 
Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành


-
529.337
529.337

-
(250.000)
(250.000)

(18.676.666)
(5.111.574)
106.718.022

Cuối năm
Đầu năm

9.750.000.000
9.750.000.000

7.920.000.000
7.920.000.000

9.825.000.000
9.825.000.000

7.800.000.000
7.800.000.000

6.000.000.000
6.000.000.000

5.704.570.000
5.704.570.000

5.486.040.000
5.486.040.000

45.000.180.000
45.000.180.000

97.485.790.000
97.485.790.000

Năm nay
Năm trước

9.748.579
9.748.579

9.748.579
9.748.579

602.852
602.852

9.145.727
9.145.727 

Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần 
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5.15.4. Phân phối lợi nhuận 

Năm nay
Năm trước

Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
(5.390.910.848)
(13.701.811.532)

Lợi nhuận sau thuế trong năm
529.336.607
10.018.679.102

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi
-
(1.457.778.418)

Trích Quỹ Hội đồng Quản trị
(250.000.000)
(250.000.000)

Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm
(5.111.574.241)
(5.390.910.848)

6.
Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh

6.1.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay
Năm trước

Doanh thu xuất khẩu
577.064.023.513
671.217.166.394

Doanh thu tiêu thụ nội địa
50.274.374.266
37.332.696.918

Doanh thu bán vật tư
29.734.997
99.204.134

Giảm giá hàng bán
-
(38.118.762)

Hàng bán bị trả lại
-
(604.900.118)

Doanh thu thuần
627.368.132.776
708.006.048.566

6.2.
Giá vốn hàng bán

Năm nay
Năm trước

Giá vốn thành phẩm đã bán
563.062.914.994
650.447.267.530

Giá vốn vật tư đã bán
29.626.357
93.685.117

Tổng cộng
563.092.541.351
650.540.952.647

6.3.
Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay
Năm trước

Lãi tiền gửi
713.303.349
2.643.537.990

Thu lãi hoạt động xe tải
227.958.813
364.457.939

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
16.691.480.077
25.847.523.782

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
-
830.357.385

Doanh thu tài chính khác
-
10.783.084

Tổng cộng
17.632.742.239
29.696.660.180

6.4.
Chi phí tài chính

Năm nay
Năm trước

Chi phí lãi vay
39.402.534.310
33.039.276.609

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
3.998.116.467
1.874.255.807

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
521.370.532
-

Tổng cộng
43.922.021.309
34.913.532.416

Trong chi phí lãi vay có phần phân
bổ
chi phí
lãi
vay phát sinh năm
2009 với số tiền

2.000.000.000 đồng - Xem thêm mục 5.8. 
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6.5.
Chi phí bán hàng

Năm nay
Năm trước

Chi phí vật liệu, bao bì
272.172.390
91.016.351

Chi phí cước tàu, vận chuyển
7.907.644.902
14.354.771.386

Chi phí hàng mẫu cho khách hàng
10.911.000
12.080.000

Chi phí ngân hàng
879.611.328
794.669.588

Chi phí xuất hàng
1.016.292.712
1.479.627.407

Chi phí vận chuyển, bốc xếp
2.628.081.500
3.274.042.056

Chi phí hoa hồng
3.055.535.958
3.323.941.837

Chi phí bằn tiền khác
7.086.835.325
4.030.853.607

Tổng cộng
22.857.085.115
27.361.002.232

6.6.
Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay
Năm trước

Chi phí nhân viên quản lý
7.045.671.908
5.680.203.916

Chi phí quảng cáo, tiếp thị
111.320.364
356.559.364

Chi phí đồ dùng văn phòng
200.302.289
251.402.786

Chi phí khấu hao tài sản cố định
330.819.517
278.475.806

Thuế, phí và lệ phí
688.612.295
2.322.041.930

Chi phí công tác
898.725.428
889.260.911

Chi phí dự phòng nợ khó đòi
-
767.580.138

Chi phí dịch vụ mua ngoài
6.051.462.245
5.684.962.153

Chi phí bằng tiền khác
2.227.196.748
2.984.635.800

Tổng cộng
17.554.110.794
19.215.122.804

6.7.
Thu nhập khác

Năm nay
Năm trước

Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định
568.191.727
319.745.459

Thu tiền bán đầu vỏ tôm
2.428.306.099
4.242.821.451

Các khoản thu nhập khác
1.068.615.228
1.374.904.528

Tổng cộng
4.065.113.054
5.937.471.438

( Phần tiếp theo trang 23) 
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6.8.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay
Năm trước

Lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm
939.670.562
10.938.414.804

Cộng các khoản điều chỉnh tăng
2.183.716.744
2.044.446.514

Trừ các khoản điều chỉnh giảm
(147.149.945)
-

Trừ khoản chuyển lỗ các năm trước sang
-
(5.713.813.049)

Trừ thu nhập tính thuế khác (đối tượng chịu thuế
(1.085.179.477)
(2.328.218.865)

suất 25%)

Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh chính
1.891.057.884
4.940.829.404

Thuế suất thuế TNDN phổ thông
25%
25%

Thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh tính
472.764.471
1.235.207.351

theo thuế suất phổ thông 

Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác
(214.275.769)
(559.845.379)

mức thuế suất 25%

Cộng khoản thuế từ thu nhập khác chịu thuế suất
271.294.869
582.054.716

25%

Thuế TNDN trước các khoản giảm
529.783.571
1.257.416.688

Trừ khoản giảm thuế TNDN (50%) thuế phải nộp Xí
(59.861.437)
(337.680.986)

nghiệp ðầm Dơi và Sông ðốc 

Trừ khoản giảm thuế TNDN (30%) theo Nghị quyết
(140.976.640)
-

08/2011/QH13 ngày 06/08/2011của Quốc hội 

Chi phí thuế TNDN phải nộp trong năm
328.945.494
919.735.702

Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế chủ yếu là các khoản mục theo qui định của Luật thuế TNDN không được xem là chi phí được trừ khi tính thuế như chi phí lãi vay của khoản vay dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước,.. 

Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế là chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản phải thu, tiền gửi ngân hàng gốc ngoại tệ. 

6.9.
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm nay
Năm trước

Chi phí nhân viên
17.178.829.216
46.272.483.280

Chi phí khấu hao tài sản cố định
7.000.365.834
6.372.153.793

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
612.104.652.186
663.154.089.032

Chi phí dịch vụ mua ngoài
21.660.860.009
29.281.878.791

Chi phí bằng tiền khác
14.421.687.467
13.990.998.639

Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi
-
767.580.138

Tổng cộng
672.366.394.712
759.839.183.673

7.
Thông tin về các bên có liên quan

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các đơn vị sau đây được xem là các bên

có liên quan với Công ty:

Tên công ty
Mối quan hệ

1.   Công ty cổ phần Thủy sản An Phước
Công ty con

2.   Seaprimexco,USA.INC
Công ty con

3.   Công ty TNHH Lotte - Sea Logis
Công ty liên doanh
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Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau: 

Cuối năm
ðầu năm

Phải thu khách hàng - Xem thêm mục 5.2
4.655.264.040
9.276.731.110

Phải thu khác - Xem thêm mục 5.2
385.100.000
5.240.100.000

Phải thu dài hạn khác - Xem thêm mục 5.4
5.050.000.000
-

Phải trả người bán - xem thêm mục 5.10
(1.284.236.656)
(573.739.375)

Bản chất các giao dịch nội bộ quan trọng và giá trị giao dịch trong năm như sau:

Năm nay
Năm trước

Doanh thu bán thành phẩm
787.147.200
8.630.815.718

Mua thành phẩm
4.944.335.406
9.340.935.248

Thuê kho
2.812.857.089
429.571.234

Chi phí lãi vay
1.137.424.166
1.200.990.000

Thù lao Hội đồng quản trị và Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc:

Năm nay
Năm trước

Lương Ban Tổng Giám đốc
633.684.000
609.843.000

Thù lao Hội đồng quản trị
182.000.000
168.000.000

Thưởng Hội đồng quản trị
250.000.000
250.000.000

Tổng cộng
1.065.684.000
1.027.843.000

8.
Công cụ tài chính

Quản lý rủi ro vốn 

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ. 

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần, phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối). 

Các chính sách kế toán chủ yếu 

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp kế toán mà Công ty áp dụng đối với 
từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày tại Thuyết minh số 4. 

Các loại công cụ tài chính 

Giá trị ghi sổ 

31/12/2011
31/12/2010

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền
5.091.611.033
1.232.343.310

Phải thu khách hàng và phải thu khác
45.950.185.717
51.810.830.293

Đầu tư ngắn hạn
-
5.300.000.000

Tổng cộng
51.041.796.750
58.343.173.603

Công nợ tài chính

Các khoản vay
250.660.323.396
240.769.774.560

Phải trả người bán và phải trả khác
12.785.904.926
12.918.719.393

Tổng cộng
263.446.228.322
253.688.493.953
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác. 

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc 
niên độ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 (Thông tư 210) cũng 
như các quy định hiện hành chưa có những hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của 
các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài 
chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài 
chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài 
chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc 
tế. 

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này. 

Rủi ro thị trường 

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và 
lãi suất. 

Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính. 

Quản lý rủi ro tỷ giá 

Công ty đã thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty không thực hiện biện pháp đảm bảo rủi ro do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này. 

Quản lý rủi ro lãi suất 

Công ty chịu rủi ro lớn về lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất. ðối với các khoản vay chịu lãi suất cố định, Công ty có khả năng sẽ phải chịu rủi ro về lãi suất từ các khoản vay này khi có sự biến động về lãi suất. 

Rủi ro về giá 

Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này. 

Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ phải trả có gốc bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau: 

Công nợ
Tài sản

31/12/2011
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2010

Đô la Mỹ (USD)
765.500,00
2.782.818,29
1.853.662,79
1.901.400,65

Euro (EUR)
213,82
212,58

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau. 

Quản lý rủi ro thanh khoản 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài 
chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo 
rằng mức chênh lệch cao hơn giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ được duy trì ở 
mức có thể được kiểm soát mà Công ty tin rằng có thể tạo ra một khoản vốn tương ứng trong kỳ 
đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự 
kiến trong tương lai nhằm đảm bảo rằng Công ty duy trì đủ nguồn tiền từ tiền mặt, các khoản 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính là đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác. 

vay và vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các yêu cầu về tính thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn hơn. 

Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn còn lại theo hợp đồng đối với công nợ tài 
chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Bảng dưới đây được trình 
bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày đáo hạn sớm nhất 
mà Công ty phải trả. Bảng dưới đây trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Dòng tiền 
lãi đối với lãi suất thả nổi, số tiền chưa chiết khấu được bắt nguồn theo đường cong lãi suất tại 
cuối kỳ kế toán. Ngày đáo hạn theo hợp đồng được dựa trên ngày sớm nhất mà Công ty phải 
trả. 

31/12/2011
Dưới 1 năm

Từ 1- 5 năm
Tổng

Phải trả người bán và phải
12.785.904.926
-
  12.785.904.926

trả khác

Các khoản vay
245.428.323.396
-
245.428.323.396

31/12/2010
Dưới 1 năm
Từ 1- 5 năm
Tổng

Phải trả người bán và phải
12.918.719.393
-
  12.918.719.393

trả khác 

Các khoản vay
232.049.774.560
-
232.049.774.560

Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 

Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng này được lập trên cơ sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty vì tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 

31/12/2011
Dưới 1 năm
Từ 1- 5 năm
Tổng

Phải thu khách hàng và phải
40.900.185.717
5.050.000.000
   45.950.185.717

thu khác

31/12/2010
Dưới 1 năm
Từ 1- 5 năm
Tổng

Phải thu khách hàng và phải
51.810.830.293
-
    51.810.830.293

thu khác 

9.
Các sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đến ngày phát hành

báo cáo tài chính.

10.
Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 được Tổng Giám

đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TỔNG GIÁM ðỐC

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG
BÙI NGUYÊN KHÁNH
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Đ. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty


2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

a. 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Ông Bùi Nguyên Khánh
1. Họ và tên :  Bùi Nguyên Khánh

2. Giới tính :  Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh :  14/05/1960

4. Nơi sinh :  Thống Nhất, Đồng Nai

5. Quốc tịch :  Việt Nam

6. Dân tộc :  Kinh

7. Quê quán :  Châu Thành, Trà Vinh

8. Địa chỉ thường trú :  46 D Chung cư Bình Thới, Q 11, TP.HCM.

9. Điện thoại liên lạc ở cơ quan :  (84 - 0780) 3831615

10.  Trình độ văn hóa :  12/12

11.  Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Kinh tế Tài chính

12.  Quá trình công tác :

· 1983 – 1984 
: Kế toán Cty XNK Tỉnh Cửu Long.

· 1984 – 1987 
: Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng kế hoạch Cty XK Thủy sản Minh Hải.

· 1987 – 1990 
: Kế toán trưởng, Phó giám đốc Cty Liên hiệp Thủy sản Vùng I, Minh Hải.

· 1990 – 2004
: Trưởng phòng, Phó giám đốc, Giám đốc Cty XNK Thủy sản Minh Hải.

· 2004 – nay 
:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Thủy sản Cà Mau. 

13. Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Thủy sản Cà Mau.

14. Số cổ phần đang sở hữu :  1.572.000  cổ phần

Trong đó: 



+ Cổ phần đại diện Nhà nước:
792.000 cổ phần



+ Cổ phần sở hữu cá  nhân:

780.000 cổ phần

15. Hành vi vi phạm pháp luật :  Không

16.  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :  Không 

b. Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Bà Phan Thị Ngọc Ánh

1.  Họ và tên :  Phan Thị Ngọc Ánh 

2.  Giới tính :  Nữ 

3.  Ngày, tháng, năm sinh :  15/09/1958

4.  Nơi sinh :  Trà Vinh

5.  Quốc tịch :  Việt Nam

6.  Dân tộc :  Kinh

7.  Quê quán : Bình Dương  

8. Địa chỉ thường trú : 46 D Chung cư Bình Thới, Q 11, TP.HCM.

9. Điện thoại liên lạc ở cơ quan :  (84 – 0780)  3831615 

10. Trình độ văn hóa :  12/12

11. Trình độ chuyên môn :  Kỹ thuật viên/Kiểm nghiệm 

12. Quá trình công tác :

· 1982 – 2004 :  Phục vụ trong ngành Y.

· 2004 – Nay : Phó Giám đốc Cty CP Thủy sản Cà Mau. 

13. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thủy sản Cà Mau.

14. Hành vi vi phạm pháp luật :  Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :  Không 

16. Số cổ phần đang sở hữu :  600.000  cổ phần

c. 
Phó Tổng Giám đốc – Ông Tô Tần Hoài:
1.  Họ và tên :  Tô Tần Hoài 

2.  Giới tính :  Nam

3.  Ngày, tháng, năm sinh :  14/08/1968

4.  Nơi sinh :  Huyện Vĩnh Lợi – Tỉnh Bạc Liệu

5.  Quốc tịch :  Việt Nam

6.  Dân tộc :  Kinh

7.  Quê quán : Huyện Vĩnh Lợi – Tỉnh Bạc Liệu 

8.  Địa chỉ thường trú :  Phường 8, TP. Cà mau .

9.  Điện thoại liên lạc ở cơ quan :  0780 . 3831615 

10. Trình độ văn hóa :  12/12

11. Trình độ chuyên môn :  Đại học Bách khoa – Khoa Hóa kỹ thuật thực phẩm 

12. Quá trình công tác :

· 1992 – 2004 : Công tác tại công ty xuất nhập khẩu Minh Hải .

· 2004 – nay : Công ty Cổ Phần Thủy sản Cà Mau . 

13. Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc .

14. Hành vi vi phạm pháp luật :  Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :  Không

16. Số cổ phần đang sở hữu :  Không

d.     Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Hồng Phượng

1.  Họ và tên :  Nguyễn Hồng Phượng 

2.  Giới tính :  Nữ 

3.  Ngày, tháng, năm sinh :  23/11/1961

4.  Nơi sinh :  Cà mau

5.  Quốc tịch :  Việt Nam

6.  Dân tộc :  Kinh

7.  Quê quán : Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau 

8.  Địa chỉ thường trú :  53 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Cà Mau.

9.  Điện thoại liên lạc ở cơ quan :  0780 . 3831615 

10. Trình độ văn hóa :  12/12

11. Trình độ chuyên môn :  Đại học Kinh tế, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. 

12. Quá trình công tác:

· 1985 – 1990 : Nhân viên kế toán, Phó phòng kế toán Công ty vật tư kỹ thuật Thị xã Cà Mau.

· 1990 – 1996 : Kiểm soát viên thuế, Chi cục thuế Thị xã Cà Mau.

· 1996 – 2004 : Nhân viên kế toán, Phó phòng kế toán Công ty XNK Thủy sản Minh Hải.

· 2004 – nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thủy sản Cà Mau. 

13. Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng.

14. Hành vi vi phạm pháp luật :  Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :  Không 

16. Số cổ phần đang sở hữu :  6.262 cổ phần

3. Số lượng cán bộ, nhân viên:  864 người. 

4. Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2017) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, họp ngày 20/4/2012:

Hội đồng quản trị:


1. Ông Bùi Nguyên Khánh 
- Chủ tịch HĐQT
 


2. Ông Nguyễn Văn Khánh
- Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Ngọc Huy 
- TV. HĐQT 


4. Ông Ông Huỳnh Nhật Vũ
- TV. HĐQT 


5. Ông Bùi Thế Hùng  

- TV. HĐQT 

6. Ông Nguyễn Hồng Đức

- TV. HĐQT 
7. Ông Ngô Kinh Lý

- TV. HĐQT

8. Bà Phan Thị Ngọc Ánh

- TV. HĐQT 

Ban Kiểm soát:

1. Ông Huỳnh Văn Út
 
- Trưởng BKS 


2. Ông Nguyễn Viết Luận 

- Kiểm soát viên 


3. Ông Trần Trọng Tài 

- Kiểm soát viên 

E. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty.
1. Hội đồng quản trị, gồm 08 thành viên.

- Ông Bùi Nguyên Khánh 

Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Hồng Đức

Thành viên HĐQT

- Ông Ngô Kinh Lý


Thành viên HĐQT

- Ông Bùi Thế Hùng


Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Ngọc Huy 

Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Nhật Vũ

Thành viên HĐQT

- Bà Phan Thị Ngọc Ánh

Thành viên HĐQT

2. Ban Tổng Giám đốc, gồm 03 thành viên.

- Ông Bùi Nguyên Khánh

Tổng Giám đốc

- Ông Tô Tần Hoài 


Phó Tổng Giám đốc

- Bà Phan Thị Ngọc Ánh

Phó Tổng Giám đốc

3. Ban kiểm soát gồm, 03 thành viên.
- Ông Huỳnh Văn Út


Trưởng ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Viết Luận

Thành viên ban kiểm soát

- Ông Trần Trọng Tài

Thành viên ban kiểm soát

4. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
	TT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Hội đồng quản trị
	2.000.000/người/tháng

	2
	Trưởng ban kiểm soát
	1.500.000/người/tháng

	3
	Thành viên ban kiểm soát
	1.000.000/người/tháng


5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Tỉ lệ cổ phần nắm giữ

	
	
	
	Sở hữu
	Uỷ quyền

	1
	Ông Bùi Nguyên Khánh 
	Chủ tịch HĐQT
	8,00%
	8,12%

	2
	Ông Huỳnh Nhật Vũ
	Phó Chủ tịch HĐQT
	5,85%
	

	3
	Ông Nguyễn Hồng Đức
	Thành viên HĐQT
	3.27%
	

	4
	Ông Ngô Kinh Lý
	Thành viên HĐQT
	1,08%
	

	5
	Ông Bùi Thế Hùng
	Thành viên HĐQT
	0,92%
	

	6
	Bà Phan Thị Ngọc Ánh
	Thành viên HĐQT
	6,15%
	

	7
	Ông Nguyễn Văn Khánh 
	Thành viên HĐQT
	
	10,00%

	8
	Ông Nguyễn Ngọc Huy 
	Thành viên HĐQT
	0%
	0%


6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông. 

6.1. Cơ cấu vốn cổ đông.
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nước ngoài
	Tổng

	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số vốn chủ sở hữu
	96,242,040
	98.72%
	1,243,750
	1.28%
	97,485,790
	100.00%

	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cổ đông nhà nước:
	7,920,000
	8.12%
	-
	-
	7,920,000
	8.12%

	a
	Cổ đông uỷ quyền
	7,920,000
	8.12%
	
	
	7,920,000
	8.12%

	b
	Cổ đông được cấp
	-
	
	
	
	-
	

	c
	Cổ đông khác
	-
	
	
	
	-
	

	2
	Cổ đông đặc biệt:
	24,759,630
	25.40%
	-
	-
	24,759,630
	25.40%

	a
	HĐQT
	24,648,970
	25.28%
	
	
	24,648,970
	25.28%

	b
	Ban Giám đốc
	-
	
	
	
	-
	

	c
	Ban kiểm soát
	48,040
	0.05%
	
	
	48,040
	0.05%

	d
	Kế toán Trưởng
	62,620
	0.06%
	
	
	62,620
	

	3
	Cổ đông cá nhân
	41,251,390
	42.31%
	1,243,750
	1.28%
	42,495,140
	43.59%

	4
	Cổ đông tổ chức
	22,311,020
	22.89%
	
	0.00%
	22,311,020
	22.89%


6.2. Cơ cấu tỉ lệ sở hữu.
	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nước ngoài
	Tổng

	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số vốn phát hành
	96,242,040
	98.72%
	1,243,750
	1.28%
	97,485,790
	100.00%

	Cổ đông sở hữu trên 5%
	58,514,130
	60.02%
	-
	0.00%
	58,514,130
	60.02%

	Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5%
	16,032,150
	16.45%
	1,000,000
	1.03%
	17,032,150
	17.47%

	Cổ đông sở hữu dưới 1%
	21,695,760
	22.26%
	243,750
	0.25%
	21,939,510
	22.51%

	Tổng cộng
	96,242,040
	98.72%
	1,243,750
	1.28%
	97,485,790
	100.00%


                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBCKNN;

- Lưu NVKD;

- Lưu TCHC.



Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Sông Đốc











Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi








Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 





Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới








Phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản





Phòng quản lý chất lượng





Phòng Tổ chức – Hành chánh 





Phòng nghiệp vụ - kinh doanh





Ban kiểm soát





Ban Tổng Giám đốc





Hội đồng quản trị





Đại hội đồng cổ đông












































